Môn Công nghệ 8
Bài 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I. Các vật liệu cơ khí phổ biến

1) Vật liệu kim loại
	a. Kim loại đen
- Thành phần: sắt ( Fe ) và cacbon ( C ).
- Kim loại đen có 2 loại:
	b. Kim loại màu
- Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu), nhôm (Al) và hợp kim của chúng.
- Tính chất: dễ kéo dài, dát mỏng, tính chống mài mòn, chống ăn mòn cao, dẫn điện, nhiệt tốt. 
Sản xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chi tiết máy, làm vật liệu dẫn điện...

	Gang
	Thép
	

	- Gang tỉ lệ cacbon > 2.14% (cứng và giòn): trắng, xám, dẻo.
- Dùng làm: ổ đỡ bàn trượt, vỏ máy bơm, má phanh tàu hỏa và dùng để luyện thép.
	
- Thép tỉ lệ cacbon  2.14%: thép cacbon, thép hợp kim.
- Dùng trong xây dựng và kết cấu cầu đường, dụng cụ gia đình, chi tiết máy...

	



2) Vật liệu phi kim loại
	a. Chât dẻo
- Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá…
- Chất dẻo chia làm 2 loại:
	b. Cao su
- Là vật liệu dẻo, đàn hồi, khả năng giảm chấn tốt, cách điện, cách âm tốt.
- Cao su có 2 loại: cao su tự nhiên và cao su nhân tạo.


	Chất dẻo nhiệt
	Chất dẻo nhiệt rắn
	

	- Chất dẻo nhiệt: có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ, dẻo, không dẫn điện, không bị oxi hóa, ít bị hóa chất tác dụng, dễ phai màu, có khả năng chế biến lại.
Vd: dép, ly, rổ, thau...
	- Chất dẻo nhiệt rắn: tiếp xúc với nhiệt sẽ cứng rắn, chịu được nhiệt độ cao, độ bền cao, nhẹ, không dẫn nhiệt, không dẫn điện.
Vd: vỏ bút bi...

	


II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí

1) Cơ học: Tính chất cơ học gồm: tính cứng, tính dẻo và tính bền.
2) Vật lí: Nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng…
3) Hoá học: Tính chịu axit và muối, tính chịu ăn mòn…
4) Công nghệ: Khả năng gia công của vật liệu: tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt…
· Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là cơ tính và tính công nghệ.






Bài 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ
1. [image: ]Dụng cụ đo và kiểm tra
1. Thước lá: được chế tạo bằng thép hợp kim.
· Dày 0.9 – 1.5mm, rộng 10 – 25mm, dài 150 – 1000mm, có vạch cách nhau 1mm.
· Dùng để đo chiều dài, xác định kích thước sản phẩm.
1. [image: ]Thước đo góc
· Ke vuông: hình chữ L, dùng để đo, kiểm tra góc 90°.
· Ê ke: hình tam giác vuông, dùng để đo, kiểm tra góc 90°, 60°, 30°.
· Thước đo góc vạn năng: dùng để đo, xác định số đo góc bất kì.
1. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt
1. [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho dá»¥ng cá»¥ thÃ¡o láº¯p vÃ  káº¹p cháº·t]Dụng cụ tháo lắp
· Mỏ lết: dùng để tháo, lắp các bulong, đai ốc với cỡ bất kì.
· Cờ lê: dùng để tháo, lắp các bulong, đai ốc với cỡ nhất định.
· Tua vít : dùng để tháo, vặn các vít có đầu kẻ rãnh.
1. Dụng cụ kẹp chặt
· Kìm: dùng để kẹp chặt vật nhờ vào lực của tay.
· Êtô: dùng để kẹp chặt vật nhờ vào lực của trục vít.
1. Dụng cụ gia công
· Búa: dùng để tạo một lực đóng vào một vật khác.
· Cưa: dùng để cắt các vật liệu.
· Đục: dùng để chặt đứt hay đục rãnh.
· Dũa: dùng để tạo độ nhẵn, bóng bề mặt vật liệu hoặc làm tù cạnh.
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